
Phần tử tách
VABD-XA-12-P1
Số bộ phận: 8191736

Bảng dữ liệu

Đặc tính Giá trị

Kích thước 12
Tách vùng áp suất Kênh 1
Kích cỡ gói 1
Áp suất vận hành -0.1 MPA...0.7 MPA

-1 bar...7 bar
Phù hợp với chân không có
Môi chất vận hành Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK 2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ bảo quản -20 °C...70 °C
trọng lượng sản phẩm 0.5 g
Kiểu gắn có thể được ép bằng tay
Ghi chú vật liệu Tuân thủ RoHS
Vật liệu của phớt HNBR
Vật liệu vỏ PA gia cố
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